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Họ và tên 

Năm sinh 

Chức vụ 

Nơi công tác 

Trình 

độ 

đào 

tạo 

Giới 

tính 

Dân 

tộc 

Năm 

vào 

ngành 

Số năm 

công tác 

trong 

ngành và 

số năm 

trực tiếp 

nuôi dạy, 

giảng 

dạy 

Sáng kiến, nhiệm vụ 

khoa học và công 

nghệ, giáo trình, sách 

chuyên khảo, tài liệu 

bồi dưỡng, báo cáo 

chuyên đề, bài báo 

khoa học, bồi dưỡng 

học sinh, đào tạo sau 

đại học 

CSTĐ Huân chương, BK 

Số phiếu đạt và tỷ lệ (%) 

Quần 

chúng 

Hội 

đồng 

cấp 

cơ sở 

Hội 

đồng 

cấp bộ, 

ban, 

ngành 

tỉnh 

ĐHQG 

Hội 

đồng 

cấp 

nhà 

nước 

 

Thạc sĩ  

Vũ Phương Thanh 

Sinh năm 1983 

Giáo viên  

Trường PTDTNT 

THPT Tỉnh Điện 

Biên 

Thạc sĩ 

 

Nữ Kinh 2007 18 năm 3 

tháng/16 

năm 3 

tháng 

 

- Chủ trì 04 SK cấp 

Tỉnh; 14 SK cấp 

Ngành;  

- Biên soạn 06 tài liệu; 

Biên soạn, thẩm định 04 

tài liệu báo cáo chuyên đề 

giảng dạy.  

- HSG tỉnh 186 giải.  

01 CSTĐ tỉnh; 

10 lần CSTĐ cơ 

sở. 

Bằng khen: 08 

(01 Thủ tướng chính 

phủ 2025, 02 UNND 

tỉnh (2014, 2022); 01 

Bộ GD&ĐT (2019);  

02 TW Đoàn (2014; 

2022);  

02 Tỉnh đoàn (2020; 

2021) 

 

 

80/81 

(98%) 

   

Tiêu chuẩn: 

- Tiêu chuẩn 1: Có 18 năm 3 tháng công tác trong ngành giáo dục, trong đó thời gian trực tiếp nuôi dạy, giảng dạy là 16 năm 3 tháng (02 năm học thạc sĩ) 

- Tiêu chuẩn 2: Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, lối sống gương mẫu; Đạo đức trong sáng, đoàn kết, trách nhiệm xã hội tốt, gia đình văn hóa nhiều năm. Tận 

tụy với nghề tiêu biểu xuất sắc trong đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng dạy học được đồng nghiệp nể trọng, học sinh tin yêu. 

- Tiêu chuẩn 3: Tác giả, đồng tác giả 04 SK cấp tỉnh; 14 sáng kiến cấp ngành; tham gia biên soạn 06 tài liệu (01 dự án minh họa tài liệu NCSPKTUD; 05 tài 

liệu bồi dưỡng); Biên soạn, thẩm định 05 tài liệu bồi dưỡng, báo cáo chuyên đề giảng dạy.  

- Tiêu chuẩn 4: Cá nhân đạt 01 lần CSTĐ cấp tỉnh; 10 lần CSTĐ cơ sở; 08 BK các cấp (01 Thủ tướng, 02 UBND tỉnh; 01 Bộ GD&ĐT; 02 TW Đoàn; 02 Tỉnh đoàn); 

danh hiệu Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc lần thứ V, năm 2018 và Nhà giáo trẻ tiêu biểu thành phố Điện Biên Phủ năm 2021. Chất lượng ôn thi TN THPT 

bằng, vượt mặt bằng Tỉnh và Quốc gia; Bồi dưỡng được 186 giải HSG cấp tỉnh (02 Nhất; 21 Nhì; 57 Ba; 106 KK); Tham gia các Hội thi chuyên môn của ngành cho GV đạt 

nhiều giải cao: 03 giải Nhất quốc gia; 03 Nhất cấp tỉnh; 03 giải Nhì (cấp Quốc gia; tỉnh); 03 giải Ba cấp tỉnh, cấp Quốc gia; 03 giải Khuyến khích cấp tỉnh các nội dung: 

cuộc thi DHTH; cuộc thi thiết kế bài giảng điện tử E - Learning; cuộc thi ATGT; Hội thi thiết bị dạy học tự làm cấp trung học; Hướng dẫn HS nghiên cứu KHKT đạt: 03 

Nhì; 03 Ba; 01 giải Nhà tài trợ cấp Quốc gia; Hỗ trợ GV và HS nhà trường đạt 18 giải cuộc thi ATGT cấp Quốc gia trong đó 03 Nhất; 03 Ba; 12 KK; Cuộc thi Đại sứ văn 

hóa đọc cấp tỉnh đạt 01 Nhì; 01 Ba; 06 KK; Cuộc thi Âm vang Điện Biên: Nhất; cuộc thi Trường học không ma túy: 01 giải Ba; Hội thi Kể chuyện theo sách lần thứ IV: 01 

Nhất chuyên đề; 01 Nhất toàn đoàn; Cuộc thi Dân ca, Dân vũ: 01 giải Nhì; Liên hoan nghệ thuật Xoè Thái tỉnh ĐB năm 2024: 01 giải A; 01 giải B; Cá nhân tham gia thi đấu 

thể thao môn cầu lông đạt 17 giải; 04 nhất; 04 Nhì; 09 Ba. Nhiều năm liền là GV cốt cán cấp tỉnh, ban giám khảo cuộc thi GVDG cấp tỉnh; Tham gia chấm thi, thanh tra và 

thành viên nhiều hội đồng chuyên môn. Tham gia tích cực trong hoạt động phong trào của ngành giáo dục; giúp đỡ bồi dưỡng 02 GV đạt GVG cấp tỉnh.      


